
PHÒNG GD-ĐT TP THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

GV: Nguyễn Thúy Quỳnh SĐT: 0974746545

SỐ NHÀ TỔ KHU PHƯỜNG

1 Lý Ngọc Kim Ngân 15/05/2019 x 263/4 46 4 Hiệp Thành Lý Văn Út Dầy Nguyễn Thị Xuân Trúc 0901658759

2 Đặng Sơn Hải 10/02/2019 144 94 7 Hiệp Thành Đặng Hải Sơn Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 0985561906

3 Lê Bá Hiển 26/10/2019 100/25 27 2 Hiệp Thành Lê Phương Toàn Nguyễn Thị Kim Cúc 0819945137

4 Ng Hoàng Ánh Dương 03/06/2019 x 32 71 5 Hiệp Thành Nguyễn Văn Tài Phạm Thị Lan 0988999156

5 Lê Trọng Hiếu 25/08/2019 164/5 75 5 Hiệp Thành Lê Thành Vinh Nguyễn Thị Hạnh 0987096307

Tổng 5   Nữ: 2

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

GV: Nguyễn Thị Kim Thủy SĐT: 0765653265

GV: Phan Thị Thường SĐT: 0837042299

Số điện 

thoại của

 người đăng ký

NGÀY 

THÁNG
NỮ

DANH SÁCH LỚP NHÀ TRẺ NĂM HỌC 2021 - 2022

Nguyễn Thị Kim Thủy                 Phan Thị Thường

ĐỊA CHỈ
TÊN CHA TÊN MẸSTT HỌ VÀ TÊN



PHÒNG GD-ĐT TP THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

SỐ NHÀ TỔ KHU PHƯỜNG

1 Bùi Hoàng Bảo Anh 01/03/2018 x 74 54 4 HT Bùi Văn Hùng Lê Thị Thu Thúy 0938353833

2 Nguyễn Vũ Hà Anh 28/08/2018 x 705/43 13 3 Chánh Mỹ Nguyễn Viết An Vũ Thiên Hà '0981950784

3 Nguyễn Lê Minh Đăng 06/08/2018 100/17 27 2 HT
Nguyễn Nhất 

Trung
Lê Thị Kim Hồng 0582136515

4 Bạch Hải Đăng 21/07/2018 168A 46 4 HT Bạch Văn Tuấn Trịnh Thị Thanh Huệ 0915383009

5 Huỳnh Diệp 21/01/2018 x 289/38/14 85 6 HT Huỳnh Văn Hóa Nguyễn Hải Vân 0937336904

6 Trần Quang Hải 04/08/2018 Phú Cường Trần Văn Hoàn Phạm Thị Trang 0975297594

7 Phạm Gia Hân 03/03/2018 x 319/11/10 92 7 HT Phạm Duy Khổng Thj Tú Trinh 0983546711

8 Lâm Hoàng Hiếu 12/01/2018 124B 84 6 HT Lâm Thành Lễ Trần Thị Hồng Thanh
0925340341

'0376032065

GV: Nguyễn Thị Hoa SĐT: 0967149979

STT HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

THÁNG
NỮ

ĐỊA CHỈ

DANH SÁCH LỚP MẦM NĂM HỌC 2021 - 2022

GV: Nguyễn Thị Khanh SĐT: 0837042299

Số điện 

thoại của

 người đăng ký

229B TT Sĩ Quan 

C.Binh

TÊN MẸTÊN CHA



9 Đào Trần Gia  Khánh 31/03/2018 77/25/10 62 5 HT Đào Minh Tiến Trần Thị Trúc Đào
0937654908

097430896

10 Nguyễn Bảo Nam 08/03/2018 71
An 

Quới
An Sơn Ng Quang Thái Nguyễn Thị Ngọc Thảo 0784677899

11 Ng Huỳnh Phúc Nhã 13/03/2018 281 35 3 HT Nguyễn Văn Sĩ Huỳnh Ng Phúc Nhân 0914544848

12 Trần Lê Bảo Nhật 04/07/2018 74 54 4 HT Trần Minh Thảo Lê Thị Kim Yến 0981707107

13 Huỳnh Ngọc Tâm Như 27/11/2018 x 129/75 84 12 Phú Cường
Huỳnh Quang 

Hùng
Nguyễn Thị Thùy Linh 0979924177

14 Văn Giáp Hoàng Phong 21/04/2018 391/2/11 42 3 HT
Văn Trần Vũ 

Hoàng
Giáp Thị Phương Trà

0934052595

0933052595

15 Nguyễn Lê Phương Thảo15/05/2018 x 459/28/25 88 6 HT Nguyễn Văn Duy Lê Thị Thanh Tuyền 0978467778

16 Châu Ngọc Uyên Thư 23/09/2018 x 204/36 9 1 HT Châu Ngọc Minh
Nguyễn Thị Huỳnh 

Như
0989615253

17 Lê Ngọc Bảo Trúc 25/04/2018 x 18/11/54/8 93 7 HT Lê Hàn Châu Lưu Kim Yến 0906642566

18 Dương Kim Ngân 19/11/2018 x 120/3 28 2 HT Dương Hiếu Nhân Đoàn Thị Thiệp 0942696951

19 Nguyễn Vân Anh 10/1/2018 x 278/58/2/1 95 7 Hiệp Thành Nguyễn Duy Sơn Nguyễn Thị Đào 0973044806

20 Lê Minh Khôi 15/04/2018 22B 56 5 Hiệp Thành Lê Minh Hải Nguyễn Thị Hưởng  0913333022

21 Võ Ngọc An Nhiên 26/12/2018 x 18/11/54/6 93 7 Hiệp Thành Võ Văn Phúc Nguyễn Thị Thu Thảo 0349551215

22 Trịnh Đức Trọng 10/1/2018 11/31 63 5 Hiệp Thành Trịnh Văn Thanh Lương Thị Hương 0389059080



23 Nguyễn An Kỷ 0101/2018
43 đường 

24
52 5 Hiệp Thành

Nguyễn An 

Thuyên
Hà Thị Hoa 0972503088

24 Lê Quốc Thiên Bảo 26/09/2018 18/11/55 3 7 Hiệp Thành Lê Tiến Tân Nguyễn Ngọc Mỹ Thương 070857571

25 Tiêu Nguyên Khánh 22/12/2021 347/11 39 3 Hiệp Thành Tiêu Minh Hải Trần Thị Thu Trinh 0933905763

26 Phạm Ngọc Kim Ngân 12/12/2018 x 801 25 3
Chánh 

Nghĩa

Phạm Huỳnh 

Minh Tiến
Châu Yến Nhi 0792994979

Tổng 26    Nữ: 12

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Nguyễn Thị Khanh Nguyễn Thị Hoa



PHÒNG GD-ĐT TP THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

SỐ NHÀ TỔ KHU PHƯỜNG

1 Hoàng Thanh Bảo An 05/01/2017 x 561/47 11 1 HT
Hoàng Thanh 

Trung

Trần Nguyễn Quỳnh 

Anh
0335837517

2 Phan Quốc An 20/10/2017 603 35 3 HT Phạn Tấn Ngọc Nguyễn Thị Út 0913856364

3 Trần Ngọc Quỳnh Anh 21/01/2017 x 48/163/35 114 8 HT Trần Hoàng Hận Trần Thị Ngọc Khương 0918729495

4 Trần Đức Duy 26/10/2017 233 47 4 HT Trần Văn Ngọc Trần Thị Anh 0764262747

5 Hồ Hoàng Hải 16/09/2017 595/54/1/15 100 7 HT Hồ Trọng Hiếu Trịnh Thị Thanh Nhàn 0773544101

6 Phạm Minh Huy 09/02/2017 C 79F 39 3 HT Phạm Minh Nhựt Tôn Thị Toán 0357359819

7 Lương Minh Kha 21/07/2017 138 46 4 HT Lương Văn Bình Đỗ Thị Mỹ Hiền 0333362714

8 Ngô Gia Khang 31/05/2017 734 62 6 HT Ngô Thanh Ngoan Nguyễn Thị Hồng Ly 0908045990

9 Huỳnh Đức Gia Khiêm 28/07/2017 215/68 84 6 HT Huỳnh Đức Trung Tống Thị Oanh 0934948242

10 Trương Đăng Khoa 17/01/2017 204/15 21 2 HT Trương Tấn Lợi Nguyễn Hồng Yến 0908063090

TÊN MẸHỌ VÀ TÊN
NGÀY 

THÁNG
NỮ

DANH SÁCH LỚP CHỒI NĂM HỌC 2021 - 2022

Số điện 

thoại của

 người đăng ký

GV: Ngô Thị Thanh Tâm sđt 0935077875

GV: Nguyễn Thị Ngọc Thảo sđt 0784677899

STT
ĐỊA CHỈ

TÊN CHA



11
Nguyễn Đức Minh 

Khôi
24/04/2017 206 16 3 HT Nguyễn Đức DũngNguyễn Thị Nhung 0355867809

12 Đinh Hoàng Tuấn Kiệt 25/01/2017 302 113 8 HT Đinh Hồng Ánh Hoàng Thị Thanh 0971727046

13
Nguyễn Hoàng Kim 

Long
20/11/2017 223/13/24 53 4 HT Nguyễn Kim Giao Nguyễn Thị Cẩm Giang 0903236715

14
Trịnh Nguyễn Kim 

Ngọc
26/10/2017 x

225/26/

16/30
88 6 HT Trịnh Văn Cảnh Nguyễn Thị Bích Hằng 0983114443

15
Phan Nguyễn Khôi 

Nguyên
27/11/2017 25/9 66 8 Hiệp An Phan Văn Báu Nguyễn Thị Lan 0354234462

16 Đàm Thiện Nhân 14/07/2017 276/50 95 7 HT
Đàm Như Thiện 

Vương
Phùng Thị Phượng Liên 0369733951

17 Phạm Thiên Như 24/09/2017 x 15/13 13 6 Chánh Mỹ Phạm Thế Trung Phạm Thị Hoa Hồng 0968918910

18 Cao Đại Phát 29/06/2017 59/7 111 8 HT Cao Thanh Chiến Đỗ Thị Giang 0972397389

19 Trần Thiên Phú 04/12/2017 75/37 51 4 HT Trần Quốc Cường Hứa Thị Hồng Thắm 0364790873

20 Nguyễn Hoàng Phú 13/03/2017 53/32 71 5 HT Nguyễn Văn Tài Phạm Thị Lan 0988999156

21 Trần Anh Quân 10/09/2017 42 85 13 Phú Cường Trần Lê Triết Phan Thị Hà 0923118116

22 Nguyễn Phước Thịnh 21/08/2017 K6/C102 62 6 HT
Nguyễn Thiện 

Thanh
Nguyễn Thúy Quỳnh 0974746545

23 Lê Minh Trí 03/09/2017 179/10/4 16 3 HT Lê Phước Tài Trần Ngọc Thùy 0909006946

24 Đoàn Quang Trí 31/07/2017 222 73 6 HT Đoàn Quang Lý Nguyễn Thị Cẩm Trang 0792538710

25
Dương Hoàng Thanh 

Trúc
07/12/2017 x 756 65 6 HT

Dương Hoàng 

Minh Tuấn
Dương Ngọc Trúc Anh 0933208632

26 Vũ Ngọc Minh Vy 19/05/2017 x 561/69 11 1 HT Vũ Minh Nam Trịnh Thị Mộng Trinh 0902819118

27
Nguyễn Ngọc Tường 

Vy
16/09/2017 x 174 53 7 HT

Nguyễn Thành 

Phú
Nguyễn Thị Thu Hiền 0888649639



28 Nguyễn Ngọc Như Ý 30/01/2017 x 2
Ấp 

A4

Bình Mỹ

TP.HCM

Nguyễn Thành 

Nhân
Nguyễn Thị Huyền 0966378244

29 Nguyễn Lê Trúc Vy 03/10/2017 x 351/21 88 6 HT Nguyễn Thế Đạt Lê Thị Xiêm 0978322845

30 Đặng Thanh Trúc 15/11/2017 x 73B 11 Phú Cường Đặng Tiến Thành Nguyễn Thị Hoa 0967149979

31 Nguyễn Nhân Hào 26/06/2017 Phú Cường Nguyễn Văn Thân Chu Thị Hà 0986207786

32 Ngô Thúy Linh 20/04/2017 x 274 89 7 Hiệp Thành Ngô Thanh Hiền Bùi Thị Bích 0943221811

33 Bùi Vũ Thanh Duy 17/072017 223/13/14 53 4 Hiệp Thành Vũ Văn Trường Bùi Thị Thanh Kiều 0394185684

34 Võ Tấn Phát 11/10/2017 151/45 33 3 Hiệp Thành Võ Ngọc Ẩn Tô Thị Mỹ Linh 0329022838

35 Nguyễn Ngọc Gia Hân 3/8/2017 x 556 91 7 Hiệp Thành #
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
0969331442

36 Trần Quỳnh Thy 25/08/2017 x 102 5 1 Hiệp Thành Trần Quốc Bình Nguyễn Thị Thảo 0979615029

Tổng 36      Nữ: 13

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

229B KTT TRg SQ 

Công Binh

 Ngô Thị Thanh Tâm  Nguyễn Thị Ngọc Thảo 



PHÒNG GD-ĐT TP THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

SỐ NHÀ TỔ KHU PHƯỜNG

1 Nguyễn Hoàng Gia An 14/04/2016 207/22 34 3 HT
Nguyễn Thanh 

Thế
Nguyễn Khoa Hồng Anh 0987456609

2 Doãn Ngọc Quỳnh Anh 05/10/2016 x B38 12 1 HT Doãn Văn Quang Võ Thị Cẩm Hồng 0919180350

3 Nguyễn Vũ Việt Anh 26/01/2016 705/43 3 Chánh Mỹ Nguyễn Viết An Vũ Thiên Hà 0969767777

4 Dương Ngọc An Bình 19/09/2016 303/2/7 39 4 HT Dương Ngọc TuấnNguyễn Thị Bé 0979792250

5 Lương Minh Khôi 19/01/2016 138 46 4 HT Lương Văn Bình Đỗ Thị Mỹ Hiền 0333362714

6
Nguyễn Cao Quỳnh 

Ngân
21/06/2016 x 223/6/2 47 4 HT Nguyễn Văn Cao Nguyễn Thị Kiều Tiên 0869247121

7 Cao Trần Quang Khải 03/08/2016 127/7 32 3 HT Cao Thanh PhươngTrần Thị Xuân Thi 0972505036

8 Phạm Nguyễn Yến Nhi 20/09/2016 x 15 73 5 HT Phạm Văn Diện Nguyễn Thị Thu Thùy 0368283070

9 Lê Thị Yến Nhi 16/07/2016 x 223/13/16 53 4 HT Lê Tấn Tài Ng Thị Thanh Kiều 0378920914

10 Ngô Hoàng An Phúc 24/10/2016 58/2 36 4 HT Ngô Thiết Hòa Nguyễn Hoàng Nhã Vy 0909939629

11 Nguyễn Duy Phước 06/03/2016 241 90 13 Phú Cường Nguyễn Thanh LắmHuỳnh Ngọc Tuyền 0989282003

STT HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

THÁNG
NỮ

ĐỊA CHỈ

Đỗ Thị Loan SĐT: 0909544433

Nguyễn Như Quỳnh SĐT: 0378621519

DANH SÁCH LỚP LÁ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Số điện 

thoại của

 người đăng ký

TÊN MẸTÊN CHA



12 Nguyễn Như Ý 10/10/2016 x H167/6 99 7 HT Nguyễn Hữu ĐangTrần Phương Nhi 0911414104

13 Liêu Thanh Thảo Vân 06/11/2016 x 75/5/2 51 HT Liêu Thanh Liêm Lê Thị Hương 0382008628

14 Liêu Thanh Thảo Vy 06/11/2016 x 75/5/2 51 HT Liêu Thanh Liêm Lê Thị Hương 0382008628

15 Nguyễn Duy Đạt 08/12/2016 207/27 34 3 HT Nguyễn Duy Đức Lê Thị Mai Phương 0909053009

16 Mai Hoàng Nhân 10/08/2016 10 62 10 Phú Cường Mai Tuấn Hoàng Từ Thanh Quế 0942216039

17 Nguyễn Ny Na 21/06/2016 x 389/51 86 6 HT Nguyễn Trường ChinhTôn Thị Thu Hoài 0345242425

18
Châu Nguyễn Duy 

Thuận
22/01/2016 232/10 73 11 Phú Cường Châu Duy Hiếu Ng Thị Lam Trang

19 Đinh Đào Minh Anh 1/26/2016 x 26 71 5 HT Đinh văn Mai Đào Quỳnh Nga 0393050631

20 Phạm Tấn Phát 9/23/2016 801 32 7 Phú Mỹ Phạm Văn Thoan Nguyễn Thị Duyên 0981077959

Tổng 20     Nữ: 9

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Đỗ Thị Loan Nguyễn Như Qùnh



PHÒNG GD-ĐT TP THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

SỐ NHÀ TỔ KHU PHƯỜNG

1
Phan Nguyễn Ngọc 

Châu
08/08/2016 x

242/17/

10A
73 6 HT Phan Duy Ngọc Nguyễn Thị Thu Hương 0916722676

2 Vũ Minh Đăng 08/01/2016 561/69 11 1 HT Vũ Minh Nam Trịnh Thị Mộng Trinh 0902819118

3 Phan Tuấn Đạt 30/07/2016 B0313 105 7 HT Phan Triệu Thành Đoàn Thị Hoài 0906739107

4 Nguyễn Thanh Hậu 15/07/2016 10 6
C.Lộc 

4
Chánh Mỹ

Nguyễn Thanh 

Quí
Nguyễn Thanh Trang 097311344

5 Nguyễn Như Hoàng 23/08/2016 159/15 10 6 Phú Hòa Nguyễn Như NgọcNguyễn Thị Tâm 01665795749

6 Lâm Gia Nghĩa 13/05/2016 124B 84 6 HT Lâm Thành Lễ Trần Thị Hồng Thanh 0363659398

7 Trần Minh Khoa 12/07/2016 190/4 94 7 HT Trần Văn Trung Nguyễn Thị Hồng Đào 0906625925

8 Phan Ngọc Đăng Khoa 26/04/2016 278/58/2/1 97 7 HT Phan Ngọc Tiến Tôn Nữ Thị Thu Hiền 0983128366

9 Dương Ngọc Tường Vi 05/01/2016 x 120/3 28 2 HT Dương Hiếu Nhân Đoàn Thị Thiệp 0942696951

10 Phạm Thế Trâm Anh 19/01/2016 x 223/13/18 48 5 HT Phạm Thế Ngọc Trần Thị Bích Loan 0395615178

DANH SÁCH LỚP LÁ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Phan Thị Thanh Nhanh SĐT: 0938041444

Trần Thị Thanh Trúc SĐT: 0977091088

STT
Số điện 

thoại của

 người đăng ký

HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

THÁNG
NỮ

ĐỊA CHỈ
TÊN CHA TÊN MẸ



11 Lê Nhật Phương Trâm 11/02/2016 x 10 Lô H 108 8 HT Lê Minh Chơn Phạm Trần Nhật Linh 0902406056

12 Huỳnh Lê Gia Linh 25/08/2016 x 758/8/5 76 6 HT Huỳnh Trí Tài Lê tThị Tuyết Hằng 0343648938

13 Nguyễn Thiên Phúc 24/02/2016 401/23 94 7 HT Võ Văn Ý Võ Hồng Vân 0909430448

14 Đặng Hải Yến 14/12/2016 x 144 53 5 HT Đặng Hải Sơn Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 0985561906

15 Bùi Hoàng Nam 10/06/2016 74 54 4 HT Bùi Văn Hùng Lê Thị Thu Thúy 0938353833

16 Nguyễn Tiến Thịnh 29/03/2016 D115 47 5 HT Nguyễn Tiến Hòa Danh Ng Hà Xuyên 0909571571

17 Nguyễn Phương Trang 31/05/2016 x 31 64 6 HT
Nguyễn Thanh 

Sang
Hồ Trúc Giang 0932076907

18 Phan Minh Thư 04/01/2016 x 247/17/12 73 6 HT Phan Văn Minh Nguyễn Thị Duyên 0912130924

19 Nguyễn Lê Diệu Hiền 05/10/2016 x 223/13/20 53 5 HT Nguyễn Thái Lâm Lê Thị Diệu 0935434946

20 Huỳnh Phúc Hưng 10/25/2016 272 113 8 HT Huỳnh Quốc Huy Nguyễn Thị Ngọc Huyền0912440939

Tổng 20    Nữ: 9 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Diệu Hiền đăng ký nhưng ở quê chưa lên)

Phan Thị Thanh Nhanh Trần Thị Thanh Trúc



PHÒNG GD-ĐT TP THỦ DẦU MỘT 

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

SỐ NHÀ TỔ KHU PHƯỜNG

1 Trần Minh Lâm 23/03/2016 289/13 13 6 HT Trần Thanh Sơn Trương T Hoàng Định 0908406619

2 Hoàng Khánh My 30/06/2016 x 561/9/1 12 1 HT Hoàng Viết Nam Nguyễn Thị Hiền 0976120391

3 Phan Phương Nghi 21/04/2016 x 294/1 89 7 HT
Phan Thanh 

Nguyên
Nguyễn Duy Phương 0903882545

4 Phan Ngọc Yến Nhi 14/01/2016 x 603 35 3 HT Phan Tấn Ngọc Nguyễn Thị Út 0913856364

5 Trần Thiên Phúc 03/02/2016 4 4
C.Lộc 

4
Chánh Mỹ Trần Văn Nguyễn Hồ Thị Trúc Linh 0911307308

6 Nguyễn Minh Phước 28/05/2016 18 2
Mỹ 

Hảo
Chánh Mỹ Nguyễn Thị Minh Chi 0976047609

7 Vương Ng Anh Thiện 03/01/2016 389/31/14 86 6 HT Nguyễn Cao Lưu Vương Thị Thu Hiền 0908177487

8 Lê Hoàng Kim Ý 26/10/2016 x 199/7 49 4 HT Lê Minh Hoàng Phạm Thị Bé Hồng 0334354009

9 Trần Tuấn Tú 28/01/2016 69 107 8 HT Trần Văn Khoa Hà  Thị Vân 0987166385

10 Nguyễn Thị Như Ý 01/08/2016 x 70 4
C.Lộc 

4
Chánh Mỹ Nguyễn Văn Điền Nguyễn Thị Kiều Tiên 0352660936

GV: Nguyễn Thị Lan SĐT 0354234462

GV: Nguyễn Thị Tâm SĐT 0365795749

DANH SÁCH LỚP LÁ 3 NĂM HỌC 2021 - 2022

Số điện 

thoại của

 người đăng ký

TÊN MẸTÊN CHASTT HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

THÁNG
NỮ

ĐỊA CHỈ



11 Lê Kim Phát 17/9/2016 55 79 12 Phú Cường Lê Hùng Phương Trần Thị Thương 0969026680

12 Đoàn Minh Diễm 01/05/2016 x 242 74 5 HT Đoàn Minh Phong Cao Thị Thi 0966422890

13 Lê Tuần Dương 24/01/2016 89 49 5 HT Lê Hùng Phi Lê Thị Hoa 0703600555

14 Nguyễn Thành Khang 02/05/2016 14D1 56 5 HT
Nguyễn Công 

Thành
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 0903663212

15 Nguyễn Lê Xuân Quỳnh 16/01/2016 x 9a 63 5 HT
Nguyễn Xuân 

Đăng Bảo
Lê Kim Ni 0964961072

16 Trần Thị Anh Thơ 12/06/2016 x 561/24 14 2 HT Trần Văn Vũ Nguyễn Thị Tuyền 0325618291

17 Đoàn Lê Phong Quang 11/4/2016 233/13/30 53 4 HT Đoàn Thanh PhongLê Thị Tuyết Hoa 0919010147

18 Nguyễn Anh Thư 06/04/2016 x 121/27/27/16 5 HT Nguyễn Đức Hiệp Nguyễn Thị Thu 0903188233

19 Nguyễn Minh Khang 4/27/2016 83A 50 4 HT Nguyễn Minh Trí Phan Thị Kiều Oanh 0947739321

Tổng 19     Nữ: 9

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Tâm










